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	Câu 1 (4 điểm)
“ Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Đây là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta, đảm bảo học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng”

( Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa – Sách giáo khoa giáo dục công dân 11)

a. Nhà nước ta có những việc làm cụ thể nào để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng? 

b. Hiểu biết của em về chương trình giáo dục phổ thông mới 2018?

Câu 2: (4 điểm).    “Trong thời gian dài vừa qua, do dịch bệnh Covid 19 bùng phát, nhu cầu người dân sử dụng khẩu trang, nước rửa tay, nhu yếu phẩm... tăng cao và đổ xô đi mua sản phẩm. Trước tình trạng đó, một số cơ sở lợi dụng tình hình dịch bệnh thu gom, đầu cơ tích trử hành hóa khiến mặt hàng nhanh chóng khan hiếm và bị độn giá lên cao. Để khắc phục tình trạng đó, Thủ Tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường và cho người dân trong mọi tình huống...”      (Nguồn Vietnamnet.com.vn ngày 24/7/2020)
  Câu hỏi: 1. Vận dụng kiến thức đã học, em lý giải như thế nào về hiện tượng trên?          

                 2. Để khắc phục tình trạng đó, nhà nước phải làm gì?   

Câu 3 (4 điểm) 
“Ngày 2/6/2021. Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đội quản lý thị trường số 11 và 17 
vừa phát hiện và triệt phá một cơ sở sản xuất và làm giả nước giặt, nước rửa chén, tinh dầu thơm 
nhãn hiệu Dnee (Thái Lan) tại quận Hà Đông – Hà Nội. Tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ 
hàng nghìn can nước giặt loại 3,5 lít mang nhãn hiệu Dnee cùng với đó là hàng trăm thùng hàng đã 
thành phẩm và nhiều can nhựa, nhãn mác, thùng carton dùng để đóng thành phẩm. Lực lượng liên 
ngành cũng đã thu giữ khối lượng lớn nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ quá trình sản suất”. 
a.Thông tin trên gợi cho em nhớ đến quy luật kinh tế nào đã học trong chương trình GDCD 
lớp 11.Trình bày hiểu biết của em về quy luật đó. 
b.Vận dụng các kiến thức kinh tế đã học em hãy lý giải hiện tượng 


   Câu 4. ( 4 điểm)

Gia đình bà A có 100 triệu đồng, bà dùng số tiền đó mua 1 chiếc xe máy hết 20 triệu đồng, mua 2.000 USD gửi cho con đang du học bên Mỹ hết 47 triệu đồng, số tiền còn lại bà gửi vào ngân hàng.

Hỏi: a. Trong trường hợp trên tiền tệ thực hiện những chức năng cơ bản nào? Vì sao?

       b. Trình bày nội dung các chức năng đó.

Câu 5: (4,0 điểm).

“Mạng xã hội đang dần chiếm vị trí quan trọng, tác động không nhỏ
đến cuộc sống mỗi người, nhất là các bạn trẻ. Song mạng xã hội
cũng là con dao hai lưỡi, đừng để bị biến thành “nô lệ" của mạng”.
                                                                                                           (Trích từ internet.).

            Câu hỏi: Quan điểm của em về vấn đề trên ?                                                                                                       

   –  Hết –

Họ và tên thí sinh:.................................................Số báo danh:...................................
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	KHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -

(Hướng dẫn chấm này gồm 4 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	
	4

	
	a. Nhà nước ta có những việc làm cụ thể nào để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng? 

Nhà nước có chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng học sinh nghèo, cận nghèo.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp ở những vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số để học sinh nghèo có cơ hội đến trường.

Nhà nước thành lập các trường chuyên, trường năng khiếu, để phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh nghèo vượt khó và học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc .Khuyến khích các tổ chức cá nhân trong xã hội cấp học bổng cho học sinh nghèo và người học có thành tích tốt.

Nhà nước quy định chế độ ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng đối với học sinh có năng khiếu, có thành tích học tập xuất sắc

Nhà nước tạo mọi điều kiện để người có tài được phát triển, cống hiến tài năng cho tổ quốc, du học…
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

	
	b. Hiểu biết của em về chương trình giáo dục phổ thông mới 2018?

- Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 là một trong những chính sách giáo dục và đào, thực hiện phương hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Là một chương trình được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất (5 phẩm chất) và năng lực của học sinh (10 năng lực)  

- Thay vì trước đây một chương trình, một bộ sách giáo khoa, chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa

- Trong chương trình mới, giáo dục cơ bản sẽ kết thúc ở lớp 9. Từ lớp 10 đến lớp 12, học sinh sẽ được định hướng nghề nghiệp. Bậc THPT chỉ còn 5 môn thay vì bắt buộc học tất cả 13 môn như hiện nay. Có các môn học tự chọn và môn hoạt động trải nghiệm
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	  “Trong thời gian dài vừa qua, do dịch bệnh Covid 19 bùng phát, nhu cầu người dân sử dụng khẩu trang, nước rửa tay, nhu yếu phẩm... tăng cao và đổ xô đi mua sản phẩm. Trước tình trạng đó, một số cơ sở lợi dụng tình hình dịch bệnh thu gom, đầu cơ tích trử hành hóa khiến mặt hàng nhanh chóng khan hiếm và bị độn giá lên cao. Để khắc phục tình trạng đó, Thủ Tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường và cho người dân trong mọi tình huống...”      (Nguồn Vietnamnet.com.vn ngày 24/7/2020)
            Câu hỏi: 1. Vận dụng kiến thức đã học, em lý giải như thế nào 

                                  về hiện tượng trên?          

                            2. Để khắc phục tình trạng đó, nhà nước phải làm gì?  
	4

	
	1. Vận dụng kiến thức đã học, em lý giải như thế nào về hiện tượng trên?          
	

	
	- Do dịch bệnh Covid 19 bùng phát, nhu cầu người dân sử dụng khẩu trang, nước rửa tay, nhu yếu phẩm... tăng cao và đổ xô đi mua sản phẩm.
	0.5

	
	- Đây là hiện tượng cung cầu ảnh hưởng đến giá cả trong mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay, nhu yếu phẩm...

Cầu lớn hơn cung...
	0.5

	
	- Một số cơ sở lợi dụng tình hình dịch bệnh thu gom, đầu cơ tích trử hành hóa khiến mặt hàng nhanh chóng khan hiếm và bị độn giá lên cao
	0.5

	
	- Đây là hiện tượng đầu cơ tích trử trong sản xuất và lưu thông hành hóa
	0.5

	
	- Là mặt tiêu cực của cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh..
	0.5

	
	Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân...
	0.5

	
	Hành vi này là vi phạm pháp luật...
	0.25

	
	   2. Để khắc phục tình trạng đó, nhà nước phải làm gì?  
	

	
	- Xử lý nghiêm minh những hành vi đầu cơ tính trử các mặt hàng này của một số cơ sở bán hàng đã tự ý thu gom về và tăng giá lên cao
	0.25

	
	- Nhà nước chỉ đạo để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường và cho người dân trong mọi tình huống..
	0.25

	
	- Tuyên truyền cho người dân biết để tránh những ảnh hưởng dến đời sống...
	0.25
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	“Ngày 2/6/2021. Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đội quản lý 
thị trường số 11 và 17 vừa phát hiện và triệt phá một cơ sở sản xuất và làm 
giả nước  giặt, nước  rửa chén, tinh dầu thơm nhãn hiệu Dnee (Thái Lan) tại 
quận Hà Đông – Hà Nội. Tại đây lực lƣợng chức năng đã thu giữ hàng 
nghìn can nƣớc giặt loại 3,5 lít mang nhãn hiệu Dnee cùng với đó là hàng 
trăm thùng hàng đã thành phẩm và nhiều can nhựa, nhãn mác, thùng 
carton dùng để đóng thành phẩm. Lực lƣợng liên ngành cũng đã thu giữ 
khối lƣợng lớn nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ quá trình sản suất”. a.Thông tin trên gợi cho em nhớ đến quy luật kinh tế nào đã học trong 
chưng trình GDCD lớp 11.Trình bày hiểu biết của em về quy luật đó. 
b.Vận dụng các kiến thức kinh tế đã học em hãy lý giải hiện tƣợng 
trên. 
a 
Thông tin trên gợi cho em nhớ đến quy luật kinh tế nào đã học trong 
chương trình GDCD lớp 11? Trình bày hiểu biết của em về quy luật đó. 
Hs làm rõ được: 
Thông tin trên gợi cho em nhớ đến quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu 
thông hàng hóa. 0,5 
Khái niệm cạnh tranh 0.5 
Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh; mục đích của cạnh tranh     0.5 
Tính hai mặt của cạnh tranh ( mặt tích cực, mặt hạn chế)       0.5 
b 
Vận dụng các kiến thức kinh tế đã học em hãy lí giải hiện tượng trên. 
Hs lý giải được 
Chỉ ra được đây là một trong những biểu hiện của cạnh tranh không lành 
mạnh..    0.5 
Rút ra được kết luận: Cơ sở sản xuất kinh doanh trên đã thực hiện hình thức 
cạnh tranh ko lành mạnh vì lợi ích cá nhân đã dùng mọi thủ đoạn làm ăn phi 
pháp bất lương ( làm hàng giả, hành nhái, hàng kém chất lượng) để thu lợi bất 
chính gây tổn hại đến người tiêu dùng, vi phạm đạo đức trong kinh doanh… 0.5 
Nêu được các biện pháp của Nhà nước để hạn chế cạnh tranh không lành 
mạnh: Nhà nước điều tiết thông qua giáo dục, pháp luật và các chính sách kinh 
tế xã hội thích hợp...      0.5 
Liên hệ trách nhiệm bản thân trước các hiện tượng cạnh tranh không lành 
mạnh...  0.5

	

	4
	Gia đình bà A có 100 triệu đồng, bà dùng số tiền đó mua 1 chiếc xe máy hết 20 triệu đồng, mua 2.000 USD gửi cho con đang du học bên Mỹ hết 47 triệu đồng, số tiền còn lại bà gửi vào ngân hàng.

Hỏi: a. Trong trường hợp trên tiền tệ thực hiện những chức năng cơ bản nào?Vì sao?

       b. Trình bày nội dung các chức năng đó.
	4

	
	Trong trường hợp trên tiền tệ thực hiện những chức năng cơ bản:

- Phương tiện lưu thông

- Phương tiện thanh toán.

- Tiền tệ thế giới
	0.25

0.25

0.25

	
	Giải thích:

- Phương tiện lưu thông: Bà A dùng số tiền còn lại để gửi vào ngân hàng, sau đó ngân hàng cho cá nhân, tổ chức vay lại để đầu tư sản xuất, kinh doanh...

- Phương tiện thanh toán: Bà A dùng 20 triệu để mua một chiếc xe máy...

- Tiền tệ thế giới: Bà A dùng 47 triệu đồng để mua 2.000 USD...
	0.25

0.25

0.25

	
	Trình bày nội dung các chức năng liên quan:

-Phương tiện lưu thông: Vơi chức năng làm phương tiện lưu thông, tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa theo công thức:H-T-H. Trong đó H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua;người ta bán hàng hóa lấy tiền rồi dùng để mua hàng hóa mình cần.

Ví dụ:...
	0.5

0.25

	
	- Phương tiện thanh toán: Làm phương tiện thanh toán, tiền tệ được dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán...phụ thuộc vào nhau nhiều hơn.

Ví dụ;...
	0.5

0.25

	
	-Tiền tệ thế giới: Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới... được tính bằng đồng tiền của nước khác.

Ví dụ:...
	0.75

0.25

	
	Câu 5: (4,0 điểm).

“Mạng xã hội đang dần chiếm vị trí quan trọng, tác động không nhỏ
đến cuộc sống mỗi người, nhất là các bạn trẻ. Song mạng xã hội
cũng là con dao hai lưỡi, đừng để bị biến thành “nô lệ" của mạng”.
                                                                                                           (Trích từ internet.).Câu hỏi: Quan điểm của em về vấn đề trên ?                                                                                                       

HS nêu được sơ lược về mạng xã hội 

Tác dụng mạng xã hội

Những việc sử dụng  lành mạnh trên mạng xã hội 

 Thái độ bản thân về cái đúng…

Những mặt trái trong sử dụng mạng xã hội

Biểu hiện…

Thái độ của bản thân

Nêu những việc làm thiết  thực bản thân khi sử dụng mạng xã hội ..
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5


- -  Hết - -


